
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp: K4_2 (18h00 Thứ  3&Thứ 5)  Khai giảng và học từ Thứ 3 ngày 24/04/2018 

Địa điểm học: Phòng máy tính tầng 2 nhà Đa chức năng

STT MSSV Lớp - Khoa Nơi sinh  Đã Nộp  GHI CHÚ 

1 Cao Thị Hoài An BHTS 51 300,000         

2 Trần Hữu Hiếu BHTS 51 300,000         

3 Trần Thị Huệ BHTS 51 300,000         

4 Hồ Văn Khánh BHTS 51 300,000         

5 Trần Thị Ngọc Lan BHTS 51 300,000         

6 Phạm Thị Thu Nghĩa BHTS 51 300,000         

7 Nguyễn Thị Sáu BHTS 51 300,000         

8 Lê Quang Vĩnh BHTS 51 300,000         

9 17l3061110 Hồ Văn  Oan CN51B

10 173061011 Lê Minh Chiến CN51B

11 17L3061048 Mai Minh Hiếu CN51B

12 17l3061210 Lê Thị Tuyết Trinh CN51B

13 17l3061183 Nguyễn Thị Thu Vân CN51B

14 17l3061187 Hồ Quân Vương CN51B

15 Lê Ngọc Điền NTTS51B 300,000         

16 Lê Văn Hoài Linh NTTS51B 300,000         

17 Hoàng Văn Duy Tân NTTS51B 300,000         

18 Phạm Thị Uyên NTTS51B 300,000         

19 17L3071041 Trần Thị Vỹ Dạ TY51A 600,000         

20 17L3071075
Nguyễn Thị 

Thanh
Giang TY51A 600,000         

21 17L3071079 Huỳnh Phạm Thu Hà TY51A 600,000         

22 17L3071011 Nguyễn Văn Ân TY51C 300,000         

23 17L3071025 Phạm Viết Chí TY51C 300,000         

24 17L3071066 Đặng Văn Được TY51C 300,000         

25 17L3071130 Nguyễn Thị Huệ TY51C 300,000         

26 17L3071139 Trần Văn Huynh TY51C 300,000         

27 17L3071151 Cao Văn Khải TY51C 300,000         

28 17L3071153 Trần Văn Khoa TY51C 300,000         

29 17L3071184 Phạm Gia Long TY51C 300,000         

30 17L3071222 Nguyễn Thị Thúy Nguyên TY51C 300,000         

31 17L3071252 Trương Văn Phải TY51C 300,000         

32 17L3071281 Nguyễn Như Quỳnh TY51C 300,000         

33 17L3071338 Hồ Nguyễn Quốc Thường TY51C 300,000         

34 17L3071377 Nguyễn Bá Tùng TY51C 300,000         

35 17L3071398 Võ Bình Yên TY51C 300,000         

36 17L3071120 Nguyễn Thị Hoài TY51D

Danh sách này có 36 học viên

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TT TIN HỌC & BD NGOẠI NGỮ


